
STT Mã SV Họ và tên Số bằng

1 1003056 Chu Thị Mai B598686

2 1003070 Trần Thị Thanh Phương B598682

3 1003072 Phạm Hồng Quang B598692

4 1003083 Vi Thị Thoa B598684

5 1103009 Nguyễn Thị Ngọc Anh B598698

6 1103029 Lò Văn Chom B598696

7 1103034 Nguyễn Thị Doan B598688

8 1103039 Phạm Thị Duyên B598651

9 1103055 Lê Thị Thu Hà B598693

10 1103059 Nguyễn Thị Mỹ Hà B598676

11 1103063 Đoàn Thị Hải B598683

12 1103069 Ngô Thị Minh Hạnh B598648

13 1103095 Nguyễn Văn Hợp B598679

14 1103101 Bùi Thu Huyền B598694

15 1103105 Nguyễn Thị Thu Huyền B598687

16 1103110 Trần Thị Thu Huyền B598699

17 1103144 Phạm Thị Lý B598654

18 1103171 Lê Bảo Ngọc B598689

19 1103178 Nguyễn Hữu Nhàn B598690

20 1103179 Nguyễn Trọng Nhật B598664

21 1103192 Bùi Thị Bích Phương B598685

22 1103205 Hoàng Minh Sang B598700

23 1103225 Nguyễn Thị Thảo B598701

24 1103230 Phạm Thị Hồng Thảo B598621

25 1103243 Đỗ Thị Thuỷ B598605

26 1103289 Trần Văn Vượng B598691

27 1103296 Lê Thị Yến B598695

28 1203001 Lê Thị Kim An B598657

29 1203004 Đào Đức Anh B598680

30 1203006 Đỗ Lan Anh B598558

31 1203008 Đỗ Thị Vân Anh B378499

32 1203011 Hoàng Thị Vân Anh B598652

33 1203015 Lê Thị Tú Anh B598583

34 1203021 Nguyễn Phương Anh B598655

35 1203023 Nguyễn Thị Kim Anh B598614

36 1203024 Nguyễn Thị Kim Anh B598561

37 1203028 Nguyễn Thị Vân Anh B598609

38 1203031 Phạm Thị Lan Anh B378508

39 1203032 Trần Thị Phượng Anh B598635

40 1203033 Trịnh Hải Anh B598705

41 1203034 Vũ Vân Anh B598662

42 1203035 Vũ Thị Phương Anh B598642

43 1203036 Hoàng Thị Ánh B598560

44 1203038 Đỗ Thị Bộ B378489

45 1203039 Lương Thị Chi B598586

46 1203045 Khúc Thị Ngọc Diệp B598562
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47 1203047 Nguyễn Thị Dịu B598596

48 1203052 Nguyễn Thị Dung B598592

49 1203055 Đỗ Thị Hiền Duyên B598599

50 1203057 Nguyễn Thị Dương B598578

51 1203059 Lê Thị Đào B598587

52 1203060 Phạm Thành Đạt B598600

53 1203061 Đặng Ngọc Điệp B598603

54 1203062 Nguyễn Bá Điệp B598702

55 1203068 Dương Thị Hà B378498

56 1203069 Đỗ Thị Thu Hà B598660

57 1203070 Mai Thị Hà B598615

58 1203071 Nguyễn Thị Thu Hà B378506

59 1203073 Phạm Thu Hà B598594

60 1203074 Phùng Thị Thu Hà B598588

61 1203075 Quách Ngọc Hà B598580

62 1203076 Trần Thị Hà B598638

63 1203077 Trần Thị Hà B598610

64 1203080 Cao Thị Hạnh B598628

65 1203082 Nguyễn Thị Minh Hạnh B378488

66 1203084 Lê Thị Hằng B598629

67 1203085 Nguyễn Thị Hằng B598611

68 1203089 Trần Thị Thúy Hằng B378487

69 1203095 Nguyễn Thị Thu Hiền B598584

70 1203098 Trần Trọng Hiếu B598668

71 1203099 Nguyễn Văn Hiệp B598627

72 1203100 Lã Thị Hoa B378492

73 1203102 Nguyễn Thị Thanh Hoa B598643

74 1203104 Nguyễn Thái Hoà B378495

75 1203105 Nguyễn Thị Hoà B378494

76 1203106 Vũ Thị Hoài B598658

77 1203110 Đinh Thị Huế B598607

78 1203111 Trần Minh Huệ B598566

79 1203112 Trần Thị Huệ B598590

80 1203117 Võ Thị Huyền B598622

81 1203121 Nguyễn Minh Hương B598706

82 1203122 Nguyễn Thị Hương B598567

83 1203123 Phạm Thu Hương B598630

84 1203126 Trịnh Thị Hương B598644

85 1203130 Hoàng Thị Lan B598612

86 1203131 Lê Thị Hương Lan B598673

87 1203132 Lý Thị Lan B598569

88 1203135 Phan Thị Len B598606

89 1203137 Nguyễn Thị Nhật Lệ B378500

90 1203138 Đỗ Thị Thanh Liêm B598639

91 1203140 Vũ Thị Liên B598616

92 1203145 Nguyễn Nhật Linh B378490
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93 1203146 Nguyễn Thị Linh B598563

94 1203147 Nguyễn Thị Thuỳ Linh B598572

95 1203151 Quách Thị Thuỳ Linh B598595

96 1203154 Trần Thuỳ Linh B598620

97 1203155 Phạm Thị Lĩnh B598681

98 1203156 Doãn Hương Loan B598597

99 1203162 Nguyễn Thị Lợi B378504

100 1203163 Đoàn Thị Luyến B598559

101 1203164 Trịnh Thị Ly B598645

102 1203165 Nguyễn Thị Lý B598579

103 1203168 Nguyễn Thị Mai B598667

104 1203176 Nguyễn Thị Nga B598656

105 1203177 Phạm Thị Nga B378496

106 1203179 Trần Thị Nga B598625

107 1203181 Bùi Thị Ngân B598674

108 1203182 Nguyễn Kim Ngân B598608

109 1203183 Trần Thị Ngân B598581

110 1203185 Lưu Thị Ngoãn B598593

111 1203187 Ngô Thị Ánh Ngọc B378509

112 1203192 Nguyễn Thị Nhài B598576

113 1203193 Phùng Thị Hương Nhài B598591

114 1203194 Mai Đình Nhất B598670

115 1203196 Nguyễn Thị Nhíp B598623

116 1203197 Đinh Thị Nhớ B598647

117 1203199 Lê Thị Tuyết Nhung B598568

118 1203200 Mạc Thị Kiều Nữ B598640

119 1203202 Nguyễn Thị Hồng Nhung B598570

120 1203203 Phạm Thị Nhung B598613

121 1203204 Đào Thị Nội B598617

122 1203205 Phạm Thị Nụ B378507

123 1203206 Bùi Thị Oanh B378501

124 1203207 Đinh Thị Kim Oanh B598589

125 1203209 Lâm Thị Oanh B378510

126 1203211 Nguyễn Thị Oanh B378505

127 1203212 Tạ Thị Kim Oanh B598665

128 1203213 Đoàn Thị Phương B598573

129 1203216 Nguyễn Thanh Phương B598633

130 1203218 Nguyễn Thị Mai Phương B598661

131 1203223 Vũ Mai Phương B598703

132 1203224 Đào Thị Phượng B378511

133 1203225 Nguyễn Thị Phượng B598582

134 1203226 Phạm Thị Phượng B598618

135 1203230 Hoàng Thị Quyên B598634

136 1203231 Nguyễn Thị Quyên B598666

137 1203234 Vũ Thị Ngọc Quỳnh B598631

138 1203242 Lê Thị Tám B598697
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139 1203243 Nguyễn Thị Thanh B598636

140 1203246 Ngô Phương Thảo B598571

141 1203247 Nguyễn Thị Thảo B598677

142 1203248 Nguyễn Thị Thảo B598598

143 1203250 Nguyễn Thu Thảo B598707

144 1203251 Phạm Thị Thu Thảo B378515

145 1203253 Trần Thu Thảo B598649

146 1203254 Lại Thế Thắng B598678

147 1203256 Đỗ Thị Tho B378486

148 1203258 Đỗ Thị Thoa B598577

149 1203259 Đỗ Thị Thoa B598574

150 1203260 Nguyễn Thị Kim Thoa B598671

151 1203261 Đậu Thị Linh Thơ B598564

152 1203262 Lê Thị Thơm B378514

153 1203265 Hoàng Thị Thu B598601

154 1203266 Phạm Thị Thu B598632

155 1203267 Trần Thị Thu B598575

156 1203268 Đặng Thị Thuần B598565

157 1203271 Nguyễn Thị Thương B378502

158 1203272 Trần Thị Hoài Thương B598624

159 1203273 Lê Minh Thủy B378512

160 1203274 Lê Thị Thủy B598626

161 1203277 Nguyễn Thanh Thủy B598672

162 1203278 Vũ Thị Bích Thủy B378493

163 1203279 Phạm Thị Hồng Thúy B378513

164 1203281 Vũ Thị Thuỷ Tiên B598704

165 1203282 Nguyễn Thị Tình B598637

166 1203285 Khương Thu Trang B378497

167 1203288 Nguyễn Thị Huyền Trang B598619

168 1203289 Nguyễn Thị Minh Trang B598669

169 1203292 Nguyễn Thùy Trang B598585

170 1203294 Trần Thị Ngọc Trang B598659

171 1203295 Lê Thị Trâm B598641

172 1203296 Nguyễn Thị Việt Trinh B598663

173 1203305 Dương Thị Tuyết B378491

174 1203306 Lê Ánh Tuyết B598653

175 1203307 Trần Ánh Tuyết B598675

176 1203315 Nguyễn Thị Vân B378503

177 1203320 Vũ Thị Yên B598604

178 1203321 Hoàng Thị Yến B598602

179 1203323 Phạm Thị Bảo Yến B598650

180 1203324 Vũ Hải Yến B598646
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